
SƠ ĐỒ TÓM TẮT
BÁO CÁO VỤ ÁN...

Tóm tắt nội
dung vụ, việc1.

Tố tụng vụ án2.

Nguồn tội phạm

Thời gian, không gian, địa điểm xảy ra tội phạm

Đối tượng

Khởi tố vụ án

Khởi tố bị can

VIỆN KSND .........
VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) .......

Những vi phạm rút ra trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử (nếu có)

Diễn biến hành vi

Biểu mẫu số 01

Người lập sơ đồ
(Ký tên)

Số bị can
Nhóm bị can tội danh 1

Nhóm bị can tội danh 2

Biện pháp ngăn chặn
Tạm giam

Biện pháp khác

Kết luận điều tra

Nhận xét,
đề xuất3.

Nhận xét

Đề xuất  

Chứng cứ và căn cứ pháp lý kết luận hành vi phạm tội của bị can

Chủ thể

Hành vi vi phạm khác không kết luận là hành vi phạm tội, lý do

Vấn đề dân sự trong vụ án hình sự

Bị can đã khởi tố Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ

Đối tượng khác liên quan nhưng phân hóa

Hậu quả, thiệt hại

Truy tố

Xét xử

Vấn đề cần ra yêu cầu điều tra/ đã ra yêu cầu điều tra/ kết quả thực
hiện yêu cầu điều tra



SƠ ĐỒ HÀNH VI
PHẠM TỘI  VỤ ÁN...

VIỆN KSND .........
VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) ....... Mẫu số 02

Người lập sơ đồ
(Ký tên)

Chủ thể Khách thể Mặt khách quan

Hành vi

Mặt chủ quan

Bị can 1 Lỗi, động cơ, mục
đích

Bị can 2 Bị can 3

Tên; tuổi;
tiền án, tiền
sự; chức
năng, nhiệm
vụ (chủ thể
đặc biệt)

Tên; tuổi;
tiền án, tiền
sự; chức
năng, nhiệm
vụ (chủ thể
đặc biệt)

Tên; tuổi;
tiền án, tiền
sự; chức
năng, nhiệm
vụ (chủ thể
đặc biệt)

Ví dụ: Quan hệ
sở hữu? hay
tính mạng, sức
khỏe?...

Công cụ,
phương
tiện

Hậu
quả,
thiệt
hại

Nhận xét, đề xuất: 



SƠ ĐỒ YÊU CẦU ĐIỀU
TRA VÀ KẾT QUẢ

THỰC HIỆN

Nội dung yêu
cầu điều tra
1

Nội dung
yêu cầu điều
tra 3

Kết quả
thực hiện

Kết quả
thực hiện

Đánh giá,
nhận xét

Nội dung
yêu cầu điều
tra 2

Kết quả
thực hiện

VIỆN KSND .........
VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) ....... Biểu mẫu số 03

Người lập sơ đồ
(Ký tên)

KSV đề
xuất kế
hoạch
tiếp theo



SƠ ĐỒ TỔNG HỢP
CHỨNG CỨ 

Vật chứng

Lời khai

Dữ liệu điện tử

Kết luận giám định, định giá tài sản

Biên bản trong hoạt động KT, ĐT, TT

Kết quả UTTP

Tài liệu, đồ vật khác

Bị can

Bị hại

Người làm chứng/ người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan...

VIỆN KSND .........
VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) .......

Mẫu số 04

Người lập sơ đồ
(Ký tên)



SƠ ĐỒ
ĐÁNH GIÁ

CHỨNG CỨ
TRONG VỤ

ÁN HÌNH SỰ

VIỆN KSND .........
VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) .......

Biểu mẫu số 05

Người lập sơ đồ
(Ký tên)

Chứng cứ
buộc tội

Chứng cứ
gỡ tội

Vật chứng

Lời khai, lời trình bày

Dữ liệu điện tử

Kết luận giám định,
định giá

Tài liệu khác

Vật chứng

Lời khai, lời trình bày

Dữ liệu điện tử

Kết luận giám định,
định giá

Tài liệu khác



SƠ ĐỒ CÁC NHÓM TỘI DANH VỤ ÁN HÌNH SỰ

Nhóm tội danh 1

Yếu tố
cấu thành
tội phạm

Chứng
cứ, tài
liệu

Đối
tượng

Nhóm tội danh 2 Nhóm tội danh 3

Đối
tượng

Yếu tố
cấu thành
tội phạm

Chứng
cứ, tài
liệu

Đối
tượng

Yếu tố
cấu thành
tội phạm

Chứng
cứ, tài
liệu

VIỆN KSND .........
VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) .......

Biểu mẫu số 06

Người lập sơ đồ
(Ký tên)



SƠ ĐỒ CÁC CHỦ THỂ
TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

Nhóm chủ thể 1 Nhóm chủ thể 2 Nhóm chủ thể 3

Đối tượng 1 Đối tượng 2 Đối tượng 4 Đối tượng 5 Đối tượng 7 Đối tượng 8

Vai trò, hành vi... Vai trò, hành vi... Vai trò, hành vi... Vai trò, hành vi... Vai trò, hành vi... Vai trò, hành vi...

VIỆN KSND .........
VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) ....... Biểu mẫu số 07

Người lập sơ đồ
(Ký tên)

Đối tượng 3

Vai trò, hành vi...

Đối tượng 6

Vai trò, hành vi...



SƠ ĐỒ TRÍCH
CỨU LỜI KHAI

BỊ CAN A TRONG
VỤ ÁN...

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Thời gian, địa điểm

Nguyên nhân, động cơ, mục đích

Hành vi vi phạm

Đồng phạm

Hậu quả

Thời gian, địa điểm

Nguyên nhân, động cơ, mục đích

Hành vi vi phạm

Đồng phạm

Hậu quả

Thời gian, địa điểm

Nguyên nhân, động cơ, mục đích

Hành vi vi phạm

Đồng phạm

Hậu quả

VIỆN KSND .........
VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) .......

Biểu mẫu số 08

Người lập sơ đồ
(Ký tên)



SƠ ĐỒ TRÍCH
CỨU LỜI KHAI

CÁC BỊ CAN
TRONG VỤ ÁN

HÌNH SỰ

Lời khai
bị can A

Lời khai
bị can B

Lời khai
bị can D

Thời gian, địa điểm

Nguyên nhân, động
cơ, mục đích

Hành vi vi phạm

Đồng phạm

Hậu quả

Thời gian, địa điểm

Nguyên nhân, động
cơ, mục đích

Hành vi vi phạm

Đồng phạm

Hậu quả

Thời gian, địa điểm

Nguyên nhân,
động cơ, mục đích

Hành vi vi phạm

Đồng phạm

Hậu quả

VIỆN KSND .........
VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) .......

Biểu mẫu số 09

Người lập sơ đồ
(Ký tên)

Lời khai
bị can C

Thời gian, địa điểm

Nguyên nhân,
động cơ, mục đích

Hành vi vi phạm

Đồng phạm

Hậu quả



SƠ ĐỒ TRÌNH BÀY MÂU
THUẪN GIỮA LỜI KHAI
CỦA BỊ CAN VÀ NGƯỜI

TỐ GIÁC/ BỊ HẠI

Thời gian, địa điểm

Hành vi

Đặc điểm nhận dạng

Khám xét, KNHT

Hành vi

Đặc điểm nhận dạng

Kết luận giám định

Khám xét, KNHT

Thời gian, địa điểm

Kết luận giám định

Lời khai Người tố giác/ Bị hại Lời khai Bị can

VIỆN KSND .........
VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) .......

Biểu mẫu số 10

Người lập sơ đồ
(Ký tên)



SƠ ĐỒ DIỄN BIẾN
HVPT CỦA VỤ ÁN...

Thời gian, địa điểm
thực hiện HVPT

Nguyên nhân, tình
huống dẫn đến HVPT

Các đối tượng
thực hiện HVPT

Hành vi của AHành vi của BHành vi của CHành vi của D

Hành vi của E Hành vi của F Hậu quả Nhận xét, đề xuất:

Thông tin cụ thể Thông tin cụ thể Thông tin cụ thể

Thông tin cụ thểThông tin cụ thểThông tin cụ thểThông tin cụ thể

Thông tin cụ thể Thông tin cụ thể Thông tin cụ thể Thông tin cụ thể

VIỆN KSND .........
VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) ....... Biểu mẫu số 11

Người lập sơ đồ
(Ký tên)



SƠ ĐỒ TÓM TẮT NỘI
DUNG VỤ ÁN... 
(Theo thời gian)

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Thời gian, địa điểm

Diễn biến hành vi

Đối tượng tham gia

Hậu quả, thiệt hại

Thời gian, địa điểm

Diễn biến hành vi

Đối tượng tham gia

Hậu quả, thiệt hại

Thời gian, địa điểm

Diễn biến hành vi

Đối tượng tham gia

Hậu quả, thiệt hại

Nhận xét, đề xuất:

VIỆN KSND .........
VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) .......

Biểu mẫu số 12

Người lập sơ đồ
(Ký tên)



SƠ ĐỒ TƯ DUY QUY TRÌNH 
(Ví dụ các bước giải ngân của Ngân
hàng, bước phê duyệt quy trình đấu

thầu, các bước chạy dòng tiền...)

Bước 1 Bước 2 Bước 3

Bước 4Bước 5Bước 6Bước 7

Bước 8 Bước 9 Bước 10 Nhận xét, đề xuất:

VIỆN KSND .........
VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) .......

Biểu mẫu số 13

Người lập sơ đồ
(Ký tên)



SƠ ĐỒ SO SÁNH CHỈ RA VI PHẠM 
(So sánh giữa quy định và thực tiễn thực hiện) 

Quy định pháp luật/ Quy
định cơ quan, đơn vị

Thực tiễn thực hiện
QĐPL/ QĐ CQ, ĐV 

Nhận xét, đề xuất:

VIỆN KSND .........
VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) ....... Biểu mẫu số 14

Người lập sơ đồ
(Ký tên)

Bước 1 Bước 2

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Bước 4

Bước 1

Bước 3



SƠ ĐỒ
TỔNG
HỢP

HÀNH VI
PHẠM

TỘI CỦA
CÁC BỊ

CAN
TRONG
VỤ ÁN

HÌNH SỰ

Bị can A

Bị can BBị can D

Tội danh

Hậu quả thiệt hại

Tình tiết tăng nặng,
giảm nhẹ

Tính chất, mức độ
HVVP, vai trò
đồng phạm

Nhân thân

Bị can C

Tội danh

Tính chất, mức độ
HVVP, vai trò
đồng phạm

Hậu quả thiệt hại

Tình tiết tăng
nặng, giảm nhẹ

Nhân thân

Tội danh

Tính chất, mức độ
HVVP, vai trò

đồng phạm

Hậu quả thiệt hại

Tình tiết tăng
nặng, giảm nhẹ

Nhân thân

Tội danh

Tính chất, mức độ
HVVP, vai trò

đồng phạm

Hậu quả thiệt hại

Tình tiết tăng nặng,
giảm nhẹ

Nhân thân

VIỆN KSND .........
VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) .......

Biểu mẫu số 15

Người lập sơ đồ
(Ký tên)



Những vấn 
đề cần 

chứng minh 

Vấn đề 1 

Vấn đề 2 

Vấn đề 3 

Vấn đề 4 

Biểu mẫu số 16 

Người lập sơ đồ 

(Ký tên) 

VIỆN KSND ... 

VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) ... 



Chứng 

cứ, tài 

liệu 

CM 

chung 

Biểu mẫu số 17 

Người lập sơ đồ 

(Ký tên) 

VIỆN KSND ... 

VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) ... 



STT Bị can Tội 

danh 

Tính chất, mức 

độ HVVP, vai trò 

đồng phạm 

Hậu 

quả 

thiệt hại 

Tình 

tiết tăng 

nặng 

Tình 

tiết 

giảm 

nhẹ 

Nhân 

thân 

Đề xuất 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

Biểu mẫu số 18 

Người lập sơ đồ 

(Ký tên) 

VIỆN KSND ... 

VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) ... 


